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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



               Thanh Hóa, ngày 21 tháng 3 năm 2018



TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

Trong quá trình dạy học, việc giúp sinh viên (SV) tự định hướng, có động cơ học tập, phân tích và đánh giá được các hoạt động học tập cũng như sử dụng các phương pháp đa dạng để đạt được mục tiêu học tập luôn là vấn đề thách thức đối với bất kỳ một người giảng viên (GV) nào. Song song với việc áp dụng các phương pháp dạy học chủ động, hiệu quả để thúc đẩy quá trình học tập của SV, mỗi GV cần có ý thức cung cấp đầy đủ những thông tin về sự tiến bộ (mang tính dự báo, định hướng và điều chỉnh) cho bản thân mỗi SV trong suốt quá trình dạy học. Trong một số trường hợp nhất định, việc đánh giá thuần túy bằng cách cho điểm (kết thúc việc hoàn thành một nhiệm vụ) khó có thể tạo ra một cơ hội để SV nhận biết được những gì nên làm và cần phải hoàn thiện để đạt được kết quả tốt nhất. Vấn đề này đòi hỏi phải có một cách kết hợp nhuần nhuyễn, hợp lý giữa đánh giá truyền thống và đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí với những mô tả chi tiết để giúp SV thành công trong học tập.

1. Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8,5 - 10 điểm
	Khá

6,5 - 8,4 điểm
	Trung bình

4,0 - 6,4 điểm
	Kém

0-3,9 điểm

	Thái độ tham dự
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý, không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	Ghi cách GV tính điểm *



* Cột điểm này tùy giảng viên (GV) quy định


VD: mỗi buổi học là 5% và không được vắng trên 2 buổi

2. Đánh giá thuyết trình (cá nhân)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8,5 - 10 điểm
	Khá

6,5 - 8,4 điểm
	Trung bình

4,0 - 6,4 điểm
	Kém

0-3,9 điểm

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối  hợp lý
	Cấu trúc bài và slides chưa  hợp lý

	
	10
	Rất trực quan  và thẩm mỹ
	Khá trực quan  và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan  và thẩm mỹ
	Không trực quan  và thiếu thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày
	20
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt và cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa  nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng


3. Đánh giá thuyết trình (theo nhóm)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8,5 - 10 điểm
	Khá

6,5 - 8,4 điểm
	Trung bình

4,0 - 6,4 điểm
	Kém

0-3,9 điểm

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối  hợp lý
	Cấu trúc bài và slides chưa  hợp lý

	
	10
	Rất trực quan  và thẩm mỹ
	Khá trực quan  và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan  và thẩm mỹ
	Không trực quan  và thiếu thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt và cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa  nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự phối hợp trong nhóm
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm


4. Thực tập/thực tế
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8,5 - 10 điểm
	Khá

6,5 - 8,4 điểm
	Trung bình

4,0 - 6,4 điểm
	Kém

0-3,9 điểm

	Thái độ tham dự
	10
	Rất chú ý nghe  hướng dẫn quy trình và quy định, tuân thủ nghiêm túc
	Chú ý nghe  hướng dẫn quy trình và quy định, tuân thủ nghiêm túc
	Chú ý nghe  hướng dẫn quy trình và quy định, tuân thủ tương đối  nghiêm túc, còn sai sót và có điều chỉnh
	Không chú ý lắng nghe hướng dẫn/sai không điều chỉnh

	
	30
	Tích cực nêu câu hỏi và tham gia thảo luận
	Thường xuyên đóng góp
	Ít đóng góp
	Không tham gia thảo luận

	Phong cách thu thập thông tin, số liệu
	20
	Phương pháp thu thập thông tin, số liệu hoàn toàn phù hợp
	Phương pháp thu thập thông tin, số liệu khá phù hợp, cò sai sót nhỏ trong phương pháp và có điều chỉnh
	Phương pháp thu thập thông tin, số liệu tương đối phù hợp, còn sai sót quan trọng nhưng có điều chỉnh theo góp ý
	Phương pháp thu thập thông tin, số liệu không phù hợp, sai sót quan trọng nhưng không điều chỉnh theo góp ý

	Kết quả thực tập/thực tế
	20
	Thông tin, số liệu thu thập hoàn toàn phù hợp, chính xác
	Thông tin, số liệu thu thập khá phù hợp, chính xác
	Thông tin, số liệu thu thập có phần đúng có phần chưa đúng
	Thông tin, số liệu thu thập không phù hợp, thiếu chính xác

	
	20
	Các bài học rút ra có ý nghĩa sâu sắc
	Các bài học rút ra có ý nghĩa
	Các bài học rút ra tương đối có ý nghĩa
	Các bài học rút ra không có ý nghĩa, không phù hợp.


5. Đánh giá kỹ năng thực hành
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8,5 - 10 điểm
	Khá

6,5 - 8,4 điểm
	Trung bình

4,0 - 6,4 điểm
	Kém

0-3,9 điểm

	Yêu cầu thực hành 1: Thực hành mô phỏng
	25
	Làm thành thạo các thao tác, kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu
	Làm đúng các thao tác, kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ
	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng
	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, kết quả thực hành không đầy đủ/không đáp ứng yêu cầu

	Yêu cầu thực hành 2: Thực hành cơ bản
	35
	
	
	
	

	Yêu cầu thực hành 3: Thực hành thuần thục
	40
	
	
	
	


6. Đánh giá tiểu luận/báo cáo thu hoạch

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

8,5 - 10 điểm
	Khá

6,5 - 8,4 điểm
	Trung bình

4,0 - 6,4 điểm
	Kém

0-3,9 điểm

	Cấu trúc
	
	05
	Cân đối, hợp lý
	Khá cân đối, hợp lý
	Tương đối cân đối, hợp lý
	Không cân đối, hợp lý

	Nội dung
	Nêu vấn đề
	10
	Phân tích rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích khá rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích tương đối rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề
	Phân tích chưa rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề

	
	Nền tảng lý thuyết
	10
	Trình bày quan điểm lý thuyết phù hợp
	Trình bày quan điểm lý thuyết khá phù hợp
	Trình bày quan điểm lý thuyết tương đối phù hợp
	Trình bày chưa rõ quan điểm lý thuyết phù hợp

	
	Các nội dung thành phần
	40
	Ghi thang điểm cụ thể cho từng nội dung

	
	Lập luận
	10
	Hoàn toàn chặt chẽ, logic
	Khá chặt chẽ, logic
	Tương đối chặt chẽ, logic
	Không chặt chẽ, logic

	Kết luận
	
	15
	Phù hợp và đầy đủ
	Khá phù hợp và đầy đủ
	Tương đối phù hợp và đầy đủ
	Không phù hợp và đầy đủ

	Hình thức trình bày (font chữ, căn lề, format, ....
	Format
	05
	Nhất quán về format trong toàn bài
	Vài sai sót nhỉ về format
	Vài chỗ không nhất quán
	Rát nhiều chỗ không nhất quán

	
	Lỗi chính tả
	05
	Không có lỗi chính tả
	Một vài lỗi chính tả
	Lỗi chính tả khá nhiều
	Lỗi rất nhiều do chính tả và do đánh máy cẩu thả
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- Ban Giám hiệu;
- Hội đồng trường
- Trưởng các đơn vị 

- Lưu KT-ĐBCLGD; VP
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